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Sơ lược về  Bắp hạt
Ngô (bắp) là một loại cây lương thực được trồng
phổ biến khắp nơi trên thế giới.
Bắp có nguồn dinh dưỡng cao, thức ăn thuộc
nhóm giàu năng lượng nên nó trở thành thành
phần chính của nguyên liệu sản xuất Thức ăn
chăn nuôi.

Tính chấ t vật lý và sinh học

Màu sắ c: Vàng nhạt đến cam đậm
Mùi: Mùi đặc trưng của ngô
Hạt vỡ: tố i đa 3%
Hạt hư hỏng: tố i đa 5%
Tạp chấ t: tố i đa 1,5%

Tính chấ t hóa học

Độ ẩm: tố i đa 14,5%
Aflatoxin: tố i đa 20ppb



Brazil
Ưu điểm:
Màu: Vàng sáng, đậm
Hạt đều nhau, đẹp, ít bụi
Nhược điểm: Lượng không có
nhiều
Sản lượng nhập khẩu năm
2024: 4.9tr tấn

Argentina
Ưu điểm:
Màu: Vàng sáng, chất lượng ổn
định
Nhược điểm: Hạt không đều
nhau, có bụi
Sản lượng nhập khẩu năm
2024: 6.4tr tấn

Pakistan
Ưu điểm:
Màu: Vàng sáng đến đỏ
Nhược điểm: Chất lượng không
ổn định
Sản lượng nhập khẩu năm
2024: 650k tấn

Mỹ
Ưu điểm: Màu: Vàng sáng
Nhược điểm: hạt mềm, bột
nhều, nhiều bụi trắng 
Sản lượng nhập khẩu năm
2024: 75.5k tấn

Xuất xứ của Bắp hạt
Xuấ t xứ của các loại Ngô (bắ p) được sử dụng phổ biến làm nguyên liệu Thức ăn chăn

nuôi thị trường Việt Nam: Brazil, Argentina, Mỹ , Pakistan, Lào, Ukraine,...

Chỉ tiêu chấ t lượng:
Độ ẩm: 14.5% max
Tạp chấ t: 1.5% max
Hạt hư: 5% max
Hạt vỡ: 3% max
Aflatoxin: 20ppb max

Chỉ tiêu chấ t lượng:
Độ ẩm: 14.5% max
Tạp chấ t: 3% max
Hạt hư: 5% max
Hạt vỡ: 3% max
Aflatoxin: 20ppb max



Thành phầ n dinh dưỡng

Năng lượng 3.400 KCal

Xơ 2%

Axit linoleic 2%

Chấ t béo 3.5% - 4.5%

Protein 6.3-8%



Bắp hạt Lúa mì Đại mạch Cám mì

Các nguyên liệu nhóm Cung năng lượng



So sánh các sản phẩm có thể thay thế Bắp Hạt trong công
thức TĂCN

Protein 10.5-12%
Xơ 11-12%
Ẩm 14%

Test weight 72min

Protein 6.3-8%
Xơ 2%
Ẩm 14%

Béo 3.5-4.5%

Protein 1-2%
Xơ 3%
Ẩm 14%

Tinh bột 70%min



Tỷ lệ  sử dụng

Cho Gà: tỉ lệ dùng  40-52%

Cho Heo: tỉ lệ dùng  40-50%



Thực trạng và triển vọng
của bắp hạt



Sản lượng Bắp Hạt trên toàn thế  giới

Năm 2021: Khoảng 1.2 tỷ tấn
Năm 2022: Khoảng 1.1 tỷ tấn
Năm 2023: Dự kiến khoảng 1.2 tỷ tấn
Năm 2024: Dự kiến khoảng 1.3 tỷ tấn

Sản lượng Bắp Hạt sử dụng làm TĂCN ~65%
Năm 2021: Khoảng 0.78 tỷ tấn
Năm 2022: Khoảng 0.72 tỷ tấn
Năm 2023: Dự kiến khoảng 0.78 tỷ tấn
Năm 2024: Dự kiến khoảng 0.84 tỷ tấn



Năm 2024: đạt 12.8tr tấ n, tăng mạnh 25% so với năm 2023
Giá nhập khẩu trung bình từ 240-270 usd/tấ n, giảm 15-16% so với năm 2023

TỶ TRỌNG NHẬP KHẨU NGÔ/BẮ P NĂM 2024



Sản lượng Bắp Hạt Việt Nam nhập khẩu sử dụng TĂCN từ 2021-2024

Sản lượng Bắp Hạt Việt Nam nhập khẩu ~1.36% tổng lượng
toàn cầu



GIÁ NGÔ NAM MỸ  NHẬP VỀ  VIỆT NAM

Diễ n biến giá Ngô NK biến động
liên tục, không ổn định:

Từ giữa năm 2023 đến đầ u
năm 2024 giá biến động theo
xu hướng giảmg giá, giá hạ
đạt đỉnh điểm 240$/tấn
Từ 6th cuố i năm 2024 đến
nay giá quay trở lại ổn định.
Dự kiến: giá tăng trở lại từ
Tháng 2/2025

 



NGUỒ N CUNG NHẬP KHẨU VÀ NỘI ĐỊA

NHẬP KHẨU

Trung bình 10.6 triệu tấn/năm

NỘI ĐỊA

Trung bình 6.3 triệu tấn/năm

Argentina và Brazil hiện là 2 quố c gia mà
Việt Nam nhập khẩu lượng nhiề u nhấ t, kế

đến là Mỹ  ,Ukraina, Ấ n Độ,...

Lượng hàng nội địa là lượng sử dụng cả
cho lương thực người và nguyên liệu cho
thức ăn chăn nuôi



Top 10 quố c gia trên thế  giới với sản lượng Bắp Hạt tương ứng




